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PHƯƠNG ÁN
SẢN XUẤT VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG NĂM 2023
Để chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt phương án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỘT SỐ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2022-2023
1. Trồng trọt
1.1. Cây trồng vụ Đông năm 2022
Vụ đông năm 2022, các cơ quan chuyên môn đã tập trung chỉ đạo triển khai các cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế, sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông năm 2022 là 1.494/1.550 ha đạt 96% KH, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021; tổng sản lượng đạt 16.352/17.948 tấn đạt 91% KH, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.
1.2. Cây trồng vụ Xuân năm 20231
Thời tiết đầu vụ Xuân ít mưa, tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ sản xuất, các cây trồng chính cơ bản vẫn gieo cấy trong khung thời vụ chỉ đạo, diện tích gieo trồng một số cây cao hơn so với cùng kỳ năm trước . Một số chỉ tiêu diện tích không đạt kế hoạch, các địa phương đã chủ động chuyển sang trồng các loại cây khác theo nhu cầu thị trường, như: Cây sắn 56 ha, cây thạch đen 53 ha, cây dược liệu 41 ha, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi 153 ha... Các mô hình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, quy mô tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị được các địa phương triển khai, nhân rộng (cây khoai tây, ngô ngọt, bí xanh thơm, rau cải nhật, củ kiệu,…); việc chuyển đổi cây trồng, giống vật nuôi được quan tâm thực hiện. Sản phẩm ngày càng nâng cao về năng suất, chất lượng mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường, cụ thể:
- Diện tích trồng cây lương thực có hạt (lúa, ngô) 16.839/17.044 ha đạt 99% kế hoạch (KH), giảm 152 ha so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 86.681/87.179 tấn, đạt 99% KH, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó diện tích gieo cấy lúa 8.505 ha, trồng ngô 8.334 ha.
- Cây chất bột: Diện tích trồng cây dong riềng 394/480 ha đạt 82% KH, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2022; cây khoai lang 228/240 ha đạt 95% KH, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2022.
- Cây rau các loại: Cây rau 1.144/1.620 ha đạt 71% KH, bằng 77% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó cây bí xanh thơm 193/195 ha đạt 99%); cây đậu đỗ 320/353 ha đạt 91% KH, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2022.
- Cây công nghiệp: Cây thuốc lá diện tích 895/814 ha đạt 110% KH, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong vụ Xuân sâu bệnh gây hại nhẹ trên cây trồng như: Bọ rầy, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn gây hại trên cây lúa, sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô, bệnh thán thư, khô cành gây hại trên cây hồng không hạt... Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục chăm sóc diện tích cây ăn quả, cây chè hiện có để đạt năng suất, sản lượng theo kế hoạch, đặc biệt là thực hiện các quy trình sản xuất để được cấp giấy chứng nhận ATTP, VietGAP, hữu cơ, trồng mới theo kế hoạch.
2. Chăn nuôi - Thủy sản
- Tổng đàn vật nuôi2: Đàn trâu, bò, ngựa hiện có 63.381/66.205 con đạt 96% KH, số con xuất chuồng 11.745 con; đàn lợn hiện có 165.100/169.220 con đạt 98% KH, số con xuất chuồng 118.921 con; đàn gia cầm hiện có 1.955.940/2.041.930 con, đạt 96% KH, số con xuất chuồng 1.113.560 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 12.541/27.980 tấn, đạt 45% KH. Tổ chức tiêm phòng định kỳ đợt I vắc xin Lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu, bò và dại chó được 82.967/116.200 liều đạt 71% KH3.
Dịch bệnh trên đàn vật nuôi: Đầu năm 2023, bệnh Dại động vật xảy ra thôn Bản Duồng 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn làm 01 con chó mắc bệnh, chết và tiêu hủy, đến ngày 27/02/2023, UBND huyện Chợ Đồn đã công bố hết dịch (tại Quyết định số 425/QĐ-UBND). Các ổ dịch nhỏ trên đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương như bệnh tụ huyết trùng trâu bò, tụ huyết trùng lợn, lép tô lợn, newcastle gà,... đã được phát hiện và điều trị kịp thời.
- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản thực hiện khoảng 1.253/1.342 ha đạt 93% KH, do những tháng đầu năm 2023 mưa ít, một số ao nuôi thuỷ sản bị thiếu nguồn nước. Sản lượng ước đạt 1.041/2.784 tấn đạt 37% KH.
3. Lâm nghiệp
Diện tích đăng ký trồng rừng 2.504 ha, diện tích đã trồng 2.355/4.045 ha đạt 58% kế hoạch (trồng tập trung 1.920 ha, trồng cây phân tán 435 ha), trong đó trồng theo Chương trình một tỷ cây xanh 656.898/1.634.000 cây xanh, đạt 40% KH; diện tích chăm sóc rừng trồng từ năm 2020-2022 là 2.660 ha. Chú trọng quản lý giống, trồng rừng gỗ lớn theo hướng thâm canh, chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Sản lượng khai thác 157.3544/310.000 m3 gỗ các loại, đạt 51% kế hoạch.
Các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường; các hành vi vi phạm được phát hiện và xử lý nghiêm minh, đúng quy định, không để thành điểm nóng; tổ chức tuyên truyền 421 cuộc với 14.544 lượt người tham gia với các nội dung, quy định về chống chặt phá rừng, quy định về đóng cửa rừng thông qua các cuộc họp xã, thôn, bản; lập biên bản xử lý 235 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 183 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 1.651 triệu đồng.
4. Các hoạt động khác
- Tình hình thiên tai: Trong các tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các đợt mưa vừa đến mưa to cục bộ, làm cho 144 nhà ở tại huyện Pác Nặm bị tốc mái; 139 ha ngô bị đổ; 14 chuồng trại bị tốc mái hư hỏng, ước thiệt hại khoảng 3.000 triệu đồng.
- Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: Thường xuyên triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023; phối hợp tham mưu công tác chế biến thương mại nông sản. Thực hiện tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo quy định.
5. Đánh giá kết quả
Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án đồng bộ, hiệu quả có sức lan tỏa cao, góp phần vào tăng trưởng, phát triển kinh tế chung trên địa bàn tỉnh.
Tiến độ gieo cấy của các địa phương đảm bảo theo khung thời vụ, một số diện tích cây trồng đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Việc thực hiện các cây trồng vụ Đông nhằm tăng vụ, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đã được các địa phương tích cực triển khai thực hiện, như các mô hình sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị trên cây khoai tây, rau cải nhật, củ kiệu, củ cải…. Cơ giới hóa trong sản xuất ngày càng được đẩy mạnh tại các khâu làm đất, chăm sóc, vận chuyển, sơ chế bảo quản,...
Các cấp chính quyền đã tích cực chủ động trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, người dân đã dần thay đổi tư duy sản xuất, tích cực áp dụng các tiến hộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất chất lượng nông sản. Công tác quản lý vật tư nông nghiệp được các địa phương quan tâm thực hiện; giống, vật tư nông nghiệp được cung cấp đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất.
Công tác quản lý bảo vệ rừng cơ bản ổn định, các hành vi vi phạm được lực lượng Kiểm lâm tập trung lực lượng phát hiện xử lý nghiêm minh, đúng quy định, không có điểm nóng, so với cùng kỳ năm 2022 số vụ vi phạm phá rừng trái phép giảm 01 vụ, lâm sản tịch thu giảm 211m3. Công tác quản lý khai thác lâm sản được thực hiện khá tốt, hạn chế tối đa việc các cơ sở đưa gỗ không có hồ sơ, nguồn gốc hợp pháp vào chế biến, tiêu thụ. Các hoạt động tuần tra, truy quét tại các Khu bảo tồn được duy trì thường xuyên, hiệu quả, công tác trồng rừng được đơn vị quan tâm, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.
II. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG NĂM 2023
1. Nhận định những thuận lợi, khó khăn
1.1. Thuận lợi
- Các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông nghiệp hàng hóa đang được triển khai có hiệu quả.
- Cơ giới hóa trong sản xuất tiếp tục được áp dụng trong nhiều khâu; công tác quản lý vật tư nông nghiệp được thực hiện tốt; các hoạt động dịch vụ, phục vụ sản xuất được tăng cường, hệ thống phân phối dịch vụ về vật tư, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến người dân đảm bảo yêu cầu cho sản xuất.
- Công tác phòng, chống thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện.
- Tư duy sản xuất của người dân có nhiều thay đổi, đặc biệt là sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; trong lĩnh vực chăn nuôi, người dân tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, vật tư đầu vào để đảm bảo năng suất và an toàn dịch bệnh, có sự liên kết với các doanh nghiệp, HTX trong sản xuất để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.
- Công tác phát triển rừng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; đẩy mạnh trồng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh rừng và nâng cao chất lượng rừng trồng.
1.2. Khó khăn
- Thời tiết diễn biến phức tạp, hệ thống thủy lợi phục vụ nhu cầu tưới cho diện tích sản xuất và nuôi thủy sản còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Giá thức ăn, vật tư nông nghiệp tăng cao gây khó khăn cho người sản xuất và triển khai, thực hiện các chương trình, dự án.
- Việc liên kết sản xuất còn gặp nhiều khó khăn do diện tích đất sản xuất còn manh mún, tư duy về sản xuất vụ Đông chậm thay đổi. Các hình thức tổ chức sản xuất hợp tác đã được hình thành nhưng một số vẫn còn mang tính hình thức, khả năng tập hợp, tham gia liên kết, hợp tác còn hạn chế; việc chia sẻ lợi ích giữa người sản xuất và đơn vị bao tiêu, thu mua, chế biến còn chưa hợp lý. Nhân lực lao động trong nông nghiệp ngày một thiếu nên việc tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hoá chưa đáp ứng với xu thế thị trường đòi hỏi hiện nay.
2. Mục tiêu chung
- Chỉ đạo sản xuất đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2023 đạt 3,8% trở lên, trong đó:
- Tổng diện tích cây trồng chính vụ Mùa đạt 21.657 ha, tổng sản lượng 110.605 tấn.
- Tổng diện tích các loại cây trồng vụ Đông năm 2023 đạt trên 1.521 ha, tổng sản lượng đạt 16.645 tấn.
- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, sử dụng các giống cỏ có năng suất, chất lượng, đồng thời tiến hành chọn lọc, bảo tồn, phát triển một số loài vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế nhằm đa dạng hóa các sản phẩm chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Thực hiện tốt công tác trồng rừng và khai thác lâm sản, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng tự nhiên hiện có; tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của rừng trồng theo hướng phát triển lâm nghiệp bền vững.
3. Mục tiêu cụ thể
3.1. Vụ mùa
- Trồng trọt (đối với một số cây trồng chính):
+ Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Mùa đạt 92.848 tấn, trong đó sản lượng thóc đạt 68.597 tấn; sản lượng cây ngô đạt 24.251 tấn.
+ Diện tích gieo trồng cây rau, đậu các loại 1.407 ha, sản lượng đạt 15.971 tấn; cây khoai lang 162 ha, sản lượng đạt 870 tấn; cây công nghiệp ngắn ngày 916 tấn.
+ Tiếp tục chăm sóc diện tích cây dong riềng, khoai môn, diện tích cây mía, cây chè, cây ăn quả để thu được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao nhất, thực hiện các quy trình sản xuất để được cấp giấy chứng nhận ATTP, VietGAP, hữu cơ, trồng mới theo kế hoạch
(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)
- Chăn nuôi: Phấn đấu các tháng cuối năm cụ thể như sau:
+ Đàn đại gia súc: 13.626 con (hiện có 2.956 con, xuất chuồng 10.670 con).
+ Đàn lợn: 144.069 con (hiện có 22.080 con, xuất chuồng 121.989 con).
+ Đàn gia cầm: 1.837.672 con (hiện có 69.920 con, xuất chuồng 1.771.752 con).
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại phấn đấu đạt 15.439 tấn; tổng sản lượng thịt hơi cả năm đạt trên 27.980 tấn.
- Thủy sản: Chỉ đạo triển khai nuôi trồng thủy sản đảm bảo kế hoạch giao, khuyến khích người dân nuôi cá kết hợp với trồng lúa trong vụ mùa, quản lý môi trường và phòng ngừa dịch bệnh đối với động vật thủy sản; đảm bảo mục tiêu sản lượng các tháng cuối năm đạt 1.743 tấn.
(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)
- Lâm nghiệp:
+ Phấn đấu trồng rừng 4.045 ha đạt 100% kế hoạch.
+ Sản lượng gỗ khai thác phấn đấu đạt 310.000 m3.
+ Tiếp tục đôn đốc thực hiện hiệu quả công tác giao khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên.
3.2. Vụ Đông
Tập trung sản xuất các loại cây trồng theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng cây trồng; từ đó tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, ưu tiên tập trung sản xuất các loại cây trồng có liên kết, bao tiêu sản phẩm. Phấn đấu tổng diện tích các loại cây trồng vụ Đông 2023 đạt trên 1.521 ha, tổng sản lượng đạt trên 16.645 tấn.
(Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo)
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
- Các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp và PTNT để chỉ đạo thời vụ, xác định cơ cấu giống cây trồng thích hợp với điều kiện địa phương nhằm thống nhất trong chỉ đạo sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2023. Quan tâm chỉ đạo chăm sóc các cây trồng chính theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt để đảm bảo năng suất, chất lượng.
- Chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo sản xuất, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Chủ động triển khai, thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/2/2023 về việc thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2023; vận dụng các chính sách và nguồn lực hiện có để hỗ trợ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất các giải pháp và chính sách cần hỗ trợ để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Đề án.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp tại cơ sở, đặc biệt vào thời điểm trước khi bước vào vụ sản xuất. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh cây giống, con giống kém chất lượng, giống không rõ nguồn gốc, gây thiệt hại cho người dân.
- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc sản xuất tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX, đồng hành cùng nông dân sản xuất có hiệu quả.
2. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản, kế hoạch, cơ chế chính sách của trung ương, của tỉnh liên quan đến thực hiện Phương án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023 đến từng xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, HTX để triển khai sản xuất có hiệu quả đạt mục tiêu đề ra.
- Tuyên truyền, vận động người dân thay đổi phương thức sản xuất từ quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình sang hình thức liên kết tổ hợp tác, HTX, để thuận lợi trong quá trình đầu tư, chăm sóc cũng như tiêu thụ sản phẩm.
- Quan tâm chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, trong đó đẩy mạnh tập huấn sản xuất theo quy trình VietGAP, sản xuất hữu cơ; ưu tiên kinh phí hỗ trợ sản xuất có chứng nhận, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Chính phủ về chuyển đổi đất trồng lúa. Phổ biến nội dung các Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2023 thông qua các phương tiện truyền thông, hội nghị, họp giao ban... đến các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, HTX và các hộ sản xuất trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện.
3. Công tác chuyên môn
3.1. Trồng trọt:
- Bố trí bộ giống lúa phù hợp theo từng vùng sản xuất, những giống có cùng thời gian sinh trưởng và đặc điểm sinh học giống nhau cần bố trí tập trung tạo vùng sản xuất với diện tích lớn, để thuận lợi cho chăm sóc và thu hoạch; không bố trí nhiều giống trên một cánh đồng; ưu tiên sử dụng các giống có năng suất, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn để đảm bảo thời gian triển khai các cây trồng vụ Đông năm 2023.
- Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa bằng các cây trồng có giá trị kinh tế cao (bí xanh, bí đỏ, dưa các loại, đậu đỗ các loại...) cây ăn quả, dược liệu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Tập trung phát triển, mở rộng diện tích cây rau màu các loại theo lợi thế của từng địa phương, nhằm bù đắp sản lượng thiếu hụt do thiên tai gây ra, đồng thời mở rộng diện tích trên những diện tích cây khác đã giao trong vụ Xuân năm 2023 nhưng chưa đạt kế hoạch.
- Hướng dẫn nông dân gieo trồng đảm bảo theo khung thời vụ đối với từng loại cây trồng; thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật từ khâu gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch.
- Làm tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh; tham mưu kịp thời cho các cấp, ngành chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh đảm bảo an toàn, hiệu quả; quản lý tốt chất lượng thuốc bảo vệ thực vật.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ trồng trọt.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất giống cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm để đảm bảo có đủ lượng giống tốt phục vụ Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Rà soát lại toàn bộ cây đầu dòng đã được công nhận; có chế độ quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng cây giống đầu dòng...; tiếp tục tiến hành bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, cây có đủ kiện sản xuất giống theo đúng quy định nhằm cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất cây giống; không để người dân sử dụng giống cây không rõ nguồn gốc hoặc do người dân tự nhân giống mà không qua tuyển chọn.
3.2. Chăn nuôi, thủy sản:
- Đa dạng hóa phương thức chăn nuôi và kết hợp sử dụng thức ăn công nghiệp với tận dụng nguồn phụ phẩm trong nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, nhằm giảm chi phí sản xuất.
- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, chế biến, giết mổ, chuyển đổi phương thức sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung theo hướng trang trại để sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết có sự tham gia đầu tư, kết nối thị trường của các doanh nghiệp và các hợp tác xã để ổn định đầu ra cho sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của ngành chăn nuôi.
- Tập trung phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng bán thâm canh để tăng năng suất, số lượng và sản lượng.
- Đối với chăn nuôi gia cầm tăng cường phát triển chăn nuôi các giống gà nội, gà đặc sản và con lai có chất lượng cao.
- Chỉ đạo tăng đàn lợn, sử dụng con lai có chất lượng cao để tăng năng suất và sản lượng, gắn với các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Đối với các giống lợn lai, lợn ngoại tập trung phát triển chăn nuôi trang trại theo quy mô vừa và lớn; với các giống lợn địa phương tập trung phát triển theo quy mô vừa và nhỏ kết hợp với chăn nuôi nông hộ theo chuỗi giá trị.
- Nâng cao chất lượng công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản thông qua việc nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, hộ chăn nuôi trong việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025.
- Duy trì ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản, tập trung thực hiện tốt việc tăng năng suất, sản lượng thông qua các biện pháp kỹ thuật thâm canh trong chăm sóc, nuôi trồng trên diện tích hiện có để đảm bảo mục tiêu sản lượng; thay đổi phương thức nuôi từ quảng canh sang bán thâm canh và sử dụng một số giống đạt năng suất, phù hợp với thị trường người tiêu dùng.
3.3. Lâm nghiệp:
- Tiếp tục đôn đốc thực hiện trồng rừng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó chú trọng việc trồng các loài cây gỗ lớn, cây đa mục đích, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn nhằm nâng cao năng suất chất lượng rừng trồng.
- Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp thực hiện các quy định đối với sản xuất giống cây lâm nghiệp, chuẩn bị đủ cây giống đảm bảo chất lượng, đôn đốc người dân trồng rừng đúng khung thời vụ, đảm bảo cây trồng đạt tỷ lệ cây sống cao, tập trung trồng rừng xong trước ngày 30/8/2023.
- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khai thác lâm sản của các chủ rừng trên địa bàn, đặc biệt việc khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên trên diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
- Tăng cường quản lý đối với diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng tự nhiên (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) thuộc quy hoạch lâm nghiệp và diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch lâm nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về khai thác, phá rừng trái pháp luật.
- Tăng cường giám sát hoạt động tuần tra, kiểm tra rừng trên các diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất là rừng tự nhiên đã được giao khoán, hỗ trợ bảo vệ rừng.
- Nắm bắt thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phát hiện cháy sớm, tổ chức trực phòng cháy chữa cháy rừng và triển khai đồng bộ các giải pháp, phương án phòng cháy chữa cháy rừng từ tỉnh đến cơ sở.
3.4. Công tác thủy lợi:
Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý, vận hành các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, đồng thời đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, tập trung sửa chữa nạo vét, phát dọn, khơi thông dòng chảy hệ thống kênh mương, bảo dưỡng sửa chữa các trạm bơm và máy bơm; xây dựng kế hoạch tưới tiêu, phương án phòng, chống thiên tai và tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm đến công trình thủy lợi để đảm bảo dẫn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023; chủ động thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.
4. Các nhiệm vụ khác
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, công tác phát triển nông thôn; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đảm bảo theo kế hoạch.
- Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.
+ Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân không gieo trồng khi nhiệt độ thấp dưới 15° C kéo dài.
+ Thực hiện chăm sóc, bón phân cho cây trồng đầy đủ, cân đối để cây khoẻ, tăng khả năng chống rét; hướng dẫn người dân thực hiện các phương pháp phòng, chống rét cho cây trồng như che phủ rơm rạ, nilon, tưới nước.
+ Thường xuyên cập nhật thông tin về thời tiết để có phương án ứng phó phù hợp.
5. Tổ chức sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cây trồng vụ Đông
- Chính quyền và các tổ chức đoàn thể cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sản xuất vụ Đông nhằm nâng cao thu nhập; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia đầu tư và tiêu thụ nông sản vụ Đông cho nông dân.
- Chỉ đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện liên kết chặt chẽ trong tổ chức sản xuất từ khâu gieo trồng đến thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và PTNT
- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất đảm bảo thời vụ, cơ cấu các loại cây trồng, các biện pháp kỹ thuật, đẩy nhanh việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tập trung vào các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao.
- Triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt các Kế hoạch thực hiện Đề án; phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2025, tham mưu điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tiễn; rà soát, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung chính sách hỗ trợ sản xuất đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra; xây dựng kế hoạch làm việc với UBND các huyện, thành phố, ban hành chương trình chi tiết, cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường công tác kiểm tra và lấy mẫu giám sát sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp.
- Hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp kỹ thuật canh tác, biện pháp quản lý dịch hại trên cây trồng đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; thực hiện công tác dự tính, dự báo tình hình phát sinh phát triển của sâu, bệnh hại và có phương án phòng, chống dịch kịp thời.
- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác phát triển chăn nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong vụ Mùa, vụ Đông năm 2023 đạt hiệu quả. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật lực để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.
- Chỉ đạo, kiểm tra giám sát các cơ sở gieo ươm trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh cây giống kém chất lượng, giống không rõ nguồn gốc, gây thiệt hại cho người dân.
- Chỉ đạo Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn theo dõi, quản lý nguồn nước, tích nước, vận hành, điều tiết hồ chứa theo quy trình; phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố kiểm tra việc sửa chữa, nạo vét kênh mương, phát dọn cây cối, khơi thông dòng chảy; bảo dưỡng sửa chữa các trạm bơm và máy bơm; hướng dẫn các biện pháp tưới tiêu hợp lý; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023.
- Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã và UBND các huyện, thành phố trong quá trình chỉ đạo liên kết sản xuất và tiêu thụ các cây trồng vụ Đông năm 2022.
- Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh kết quả thực hiện Phương án sản xuất theo quy định.
2. Các Sở, ban, ngành liên quan
- Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh có phương án hỗ trợ kịp thời khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra đối với sản xuất.
- Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, vận động các hội viên tích cực tham gia sản xuất.
- Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tăng cường thời lượng phát sóng, thông tin tuyên truyền về các biện pháp kỹ thuật, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ và biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh trong, các mô hình sản xuất có hiệu quả để nhân rộng.
3. UBND các huyện, thành phố
- Trên cơ sở các chỉ tiêu được giao, tổ chức triển khai Phương án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023, linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất phù hợp với thế mạnh địa phương, khả năng liên kết tiêu thụ sản phẩm đảm bảo hiệu quả kinh tế cho người dân và đạt tổng diện tích kế hoạch giao, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp.
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu theo từng lĩnh vực tại các Kế hoạch thực hiện Đề án; vận dụng các chính sách và nguồn lực hiện có để hỗ trợ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; trong đó, xây dựng kế hoạch cụ thể về nguồn lực và cách thức thực hiện cho từng chi tiêu được giao tại địa phương. Kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành rà soát, đánh giá các chính sách hiện có, xuất các giải pháp và chính sách cần hỗ trợ để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Đề án.
- Chỉ đạo phòng chuyên môn thuộc các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với các đơn vị trong ngành Nông nghiệp và PTNT trong công tác kiểm tra chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động hộ nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo sinh vật gây hại trên cây trồng; kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch được giao; trên cơ sở đó hàng tháng các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp phù hợp.
- Cử cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm và chuyên môn xuống cơ sở hướng dẫn trực tiếp cho người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và nuôi trồng thủy sản đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi đất trồng lúa sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở tuân thủ các quy định của Chính phủ về chuyển đổi đất lúa.
- Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp tại cơ sở, đặc biệt vào thời điểm trước khi bước vào vụ sản xuất. Phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh cây giống, con giống kém chất lượng, giống không rõ nguồn gốc, gây thiệt hại cho người dân.
- Chỉ đạo UBND cấp xã (chủ đầu tư) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế giao khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên đảm bảo đầy đủ đối tượng theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 và Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân thuộc Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
- Phối hợp tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đột xuất, lấy mẫu giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm sản trên địa bàn quản lý theo phân cấp.
- Duy trì chế độ thông tin báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Trên đây là nội dung Phương án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên; trong quá trình tổ chức thực hiện, có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để xem xét giải quyết./.
 
PHỤ LỤC 01: 
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG VỤ MÙA NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
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	Tổng số
	TPBK
	Pác Nặm
	Ba Bể
	N.Sơn
	B.Thông
	C.Đồn
	C. Mới
	Na Rì

	1
	CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT
	Ha
	19.579
	395
	1.800
	3.380
	3.157
	2.187
	2.800
	2.260
	3.600

	*
	Sản lượng lương thực có hạt
	Tấn
	92.848
	1.942
	8.120
	15.506
	14.945
	11.147
	13.564
	10.975
	16.650

	 
	Trong đó: + Thóc
	Tấn
	68.597
	1.664
	6.440
	11.421
	9.785
	8.868
	11.809
	8.050
	10.560

	 
	+ Ngô
	Tấn
	24.251
	278
	1.680
	4.085
	5.160
	2.279
	1.755
	2.925
	6.090

	1.1
	Cây lúa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Diện tích
	Ha
	14.049
	320
	1.400
	2.430
	1.957
	1.722
	2.410
	1.610
	2.200

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	48,83
	52,00
	46,00
	47,00
	50,00
	51,50
	49,00
	50,00
	48,00

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	68.597
	1.664
	6.440
	11.421
	9.785
	8.868
	11.809
	8.050
	10.560

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích sử dụng giống lúa chất lượng (Bao thai được đăng ký nhãn hiệu tập thể; Khẩu nua lếch; Khẩu nua pái…)
	Ha
	2.524
	 
	160
	250
	104
	 
	1.700
	160
	150

	 
	Diện tích sản xuất lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm
	Ha
	210
	 
	 
	 
	150
	 
	50
	10
	 

	1.2
	Cây ngô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Diện tích
	Ha
	5.530
	75
	400
	950
	1.200
	465
	390
	650
	1.400

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	43,85
	37,00
	42,00
	43,00
	43,00
	49,00
	45,00
	45,00
	43,50

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	24.251
	278
	1.680
	4.085
	5.160
	2.279
	1.755
	2.925
	6.090

	2
	CÂY CHẤT BỘT
	Ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cây khoai lang: + Diện tích
	Ha
	162
	-
	25
	20
	10
	40
	12
	25
	30

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	53,72
	 
	50,00
	54,00
	50,00
	60,00
	54,00
	53,00
	50,00

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	870
	-
	125
	108
	50
	240
	65
	133
	150

	3
	CÂY RAU, ĐẬU CÁC LOẠI
	 
	1.407
	90
	208
	235
	98
	204
	130
	159
	283

	3.1
	Cây rau: + Diện tích
	Ha
	1.061
	90
	153
	215
	78
	184
	110
	98
	133

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	146,14
	140,00
	130,00
	200,00
	145,00
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	15.505
	1.260
	1.989
	4.300
	1.131
	2.392
	1.430
	1.274
	1.729

	3.2
	Cây đậu đỗ: + Dịên tích
	Ha
	346
	-
	55
	20
	20
	20
	20
	61
	150

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	13,46
	 
	15,00
	12,50
	15,00
	14,00
	13,00
	13,00
	13,00

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	466
	-
	83
	25
	30
	28
	26
	79
	195

	4
	CÂY CÔNG NGHIỆP
	 
	509
	-
	79
	60
	20
	40
	63
	57
	190

	4.1
	Cây Đậu tương:+ Diện tích
	Ha
	260
	 
	65
	30
	10
	15
	25
	25
	90

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	17,75
	 
	16,00
	18,00
	17,00
	18,00
	20,00
	19,00
	18,00

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	462
	-
	104
	54
	17
	27
	50
	48
	162

	4.2
	Cây lạc: + Diện tích
	Ha
	249
	 
	14
	30
	10
	25,0
	38
	32
	100

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	18,25
	-
	18,00
	18,20
	18,50
	19,00
	20,50
	19,00
	17,00

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	455
	-
	25
	55
	19
	48
	78
	61
	170


 
PHỤ LỤC 02: 
KẾ HOẠCH CHĂN NUÔI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 06 tháng 06 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố

	
	
	
	Tổng số
	TPBK
	Pác Nặm
	Ba Bể
	N.Sơn
	B.Thông
	C.Đồn
	C. Mới
	Na Rì

	I KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI
	I KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI
	I KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI
	I KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI
	I KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI
	I KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI
	I KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI
	I KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI
	I KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI
	I KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI
	I KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI
	I KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI

	1
	Đàn đại gia súc
	Con
	13.626
	217
	3.752
	2.163
	792
	992
	2.230
	1.472
	2.008

	1.1
	Số con hiện có
	Con
	2.956
	72
	285
	206
	243
	190
	860
	775
	325

	-
	Đàn trâu
	Con
	755
	20
	150
	50
	30
	60
	150
	20
	275

	-
	Đàn bò
	Con
	2.141
	50
	130
	151
	200
	120
	700
	750
	40

	-
	Đàn ngựa
	Con
	60
	2
	5
	5
	13
	10
	10
	5
	10

	1.2
	Số con xuất chuồng
	Con
	10.670
	145
	3.467
	1.957
	549
	802
	1.370
	697
	1.683

	-
	Số trâu xuất chuồng
	Con
	7.232
	125
	1.938
	1.399
	354
	564
	790
	469
	1.593

	-
	Số bò xuất chuồng
	Con
	3.391
	15
	1.526
	550
	190
	230
	575
	225
	80

	-
	Số ngựa xuất chuồng
	Con
	47
	5
	3
	8
	5
	8
	5
	3
	10

	1.3
	Sản lượng thịt hơi
	Tấn
	2.279
	37
	702
	422
	128
	140
	298
	160
	394

	-
	Sản lượng thịt trâu
	Tấn
	1.536
	31
	365
	307
	90
	89
	174
	110
	370

	-
	Sản lượng thịt bò
	Tấn
	734
	4,5
	336
	114
	37
	49,5
	123
	49
	21

	-
	Sản lượng thịt ngựa
	Tấn
	9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3

	2
	Đàn lợn
	Con
	144.069
	11.518
	18.122
	36.180
	12.980
	9.575
	20.909
	20.060
	14.725

	-
	Số con hiện có
	Con
	22.080
	1.150
	1.500
	1.000
	3.830
	1.500
	2.995
	6.355
	3.750

	-
	Số con xuất chuồng
	Con
	121.989
	10.368
	16.622
	35.180
	9.150
	8.075
	17.914
	13.705
	10.975

	-
	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	9.317
	756
	1.180
	2.171
	494
	568
	1.124
	959
	2.065

	3
	Đàn dê
	Con
	11.562
	347
	955
	4.396
	430
	822
	1.051
	2.765
	796

	-
	Số con hiện có
	Con
	550
	30
	50
	100
	20
	50
	100
	100
	100

	-
	Số con xuất chuồng
	Con
	11.012
	317
	905
	4.296
	410
	772
	951
	2.665
	696

	-
	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	213
	7
	15
	83
	8
	16
	19
	52
	13

	4
	Đàn gia cầm
	Con
	1.837.672 ₫
	125.655
	112.389
	210.811 ₫
	103.360 ₫
	237.342 ₫
	334.384
	286.016 ₫
	427.715 ₫

	-
	Số con hiện có
	Con
	65.920
	15.000
	12.000
	3.000
	6.000
	8.000
	5.920
	7.500
	8.500

	-
	Số con xuất chuồng
	Con
	1.771.752 ₫
	110.655
	100.389
	207.811 ₫
	97.360
	229.342 ₫
	328.464
	278.516 ₫
	419.215 ₫

	 
	Sản lượng thịt hơi
	 
	3.630
	227
	174
	372
	266
	502
	679
	537
	873

	*
	Sản lượng thịt hơi các loại
	 
	15.439
	1.027
	2.071
	3.048
	896
	1.226
	2.120
	1.708
	3.345

	II
	Thủy sản
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Diện tích
	Ha
	1.342
	52
	44
	134
	77
	145
	370
	178
	342

	-
	Sản lượng
	Tấn
	1.743
	84
	34
	229
	72
	150
	453
	253
	468


 
PHỤ LỤC 3: 
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 6 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố

	
	
	
	Tổng số
	TP.BK
	Ba Bể
	B.Thông
	N.Sơn
	Na Rì
	C. Mới
	C. Đồn
	P. Nặm

	 
	Tổng số: + Diện tích
	Ha
	1.521
	85
	161
	195
	125
	225
	385
	245
	100

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	16.645
	1.020
	2.046
	2.027
	1.560
	2.740
	3.154
	2.768
	1.330

	1
	Cây khoai tây: + Diện tích
	Ha
	88
	5
	3
	20
	10
	20
	15
	10
	5

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	117,73
	120,00
	120,00
	120,00
	120,00
	120,00
	120,00
	120,00
	80,00

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	1.036
	60
	36
	240
	120
	240
	180
	120
	40

	2
	Cây ngô:
	 
	230
	-
	5
	30
	-
	-
	160
	20
	15

	2.1
	Cây ngô hạt: + Diện tích
	Ha
	210
	-
	-
	30
	-
	-
	160
	20
	-

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	34,00
	0,00
	0,00
	34,00
	0,00
	0,00
	34,00
	34,00
	 

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	714
	-
	-
	102
	-
	-
	544
	68
	-

	2.2
	Cây ngô sinh khối: + Diện tích
	Ha
	20
	-
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	15

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	220
	220
	220
	220
	220
	 
	 
	220
	220

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	440
	-
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	330

	3
	Cây khoai lang: + Diện tích
	Ha
	115
	-
	10
	40
	5
	-
	50
	10
	-

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	80,00
	 
	80,00
	80,00
	80,00
	 
	80,00
	80,00
	 

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	920
	-
	80
	320
	40
	-
	400
	80
	-

	4
	Cây rau: + Diện tích
	Ha
	1.045
	80
	130
	105
	100
	200
	150
	200
	80

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	122,44
	120,00
	120,00
	130,00
	120,00
	120,00
	130,00
	120,00
	120,00

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	12.795
	960
	1.560
	1.365
	1.200
	2.400
	1.950
	2.400
	960

	5
	Cây ớt + Diện tích
	Ha
	10
	-
	-
	-
	-
	 
	10
	-
	-

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	80,00
	-
	-
	-
	-
	 
	80,00
	-
	-

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	80
	-
	-
	-
	-
	 
	80
	-
	-

	6
	Cây bí đỏ + Diện tích
	Ha
	8
	-
	3
	 
	5
	-
	-
	-
	-

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	200,00
	-
	200,00
	200,00
	200,00
	-
	-
	-
	-

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	160
	-
	60
	-
	100
	-
	-
	-
	-

	7
	Cây kiệu + Diện tích
	Ha
	25
	 
	10
	 
	5
	5
	 
	5
	 

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	200,00
	-
	200,00
	 
	200,00
	200,00
	 
	200,00
	 

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	500
	-
	200
	-
	100
	100
	-
	100
	-


 


1 Số liệu tính đến ngày 11/5/2022

2 Theo số liệu ước 6 tháng/2023 của Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn.

3 Tiến độ tính đến ngày 22/5/2023.

4 Số liệu cập nhận đến ngày 11/5/2023

